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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

● HIỆU QUẢ LÂU DÀI

● ỔN ĐỊNH TIN CẬY

TIẾT KIỆM - THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

TIẾT KIỆM HIỆU QUẢ

Sử dụng hệ thống thủy lực tiên tiến và công nghệ điều khiển tự 
động tối ưu hóa AOCT độc quyền, tận dụng tối đa công suất sinh ra 
của động cơ, động tác nhanh chóng hơn, làm việc lâu dài hơn.

Thiết bị làm việc tiêu chuẩn được tăng cường và khung gầm hình 
chữ X được gia cố, làm cho tính năng của toàn bộ máy ổn định hơn, 
tuổi thọ của các bộ phận kết cấu tăng lên 10%.

Động cơ đạt chuẩn khí thải quốc gia cấp độ III, kèm theo bộ điều 
khiển mới nhất, đốt cháy hoàn toàn nhiên liệu. Với hiệu suất làm việc 
tương ứng, tiêu hao dầu giảm hơn 8% so với thế hệ trước.



 Chiều rộng phần trên

 Độ cao bàn ủi

  Chiều rộng bàn xích tiêu chuẩn   

Chiều rộng tâm xích (vận chuyển/ làm việc) 

Khoảng sáng gầm tối thiểu

   Khoảng cách từ tâm quay toa đến phía sau

  Khoảng cách bánh

Độ dài bánh xích

Tổng trọng lượng kg
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Tổng chiều dài (vận chuyển)

  Tổng chiều rộng (vận chuyển/làm việc)

C  

Công suất định mức kW/rpm  

Tốc độ di chuyển (cao/thấp) km/h

Tốc độ quay rpm

Khả năng leo dốc

Tỷ lệ áp suất tiếp đất kPa

Lực đào gầu kN

Lực đào cần arm kN

Độ cao đào tối đa

Độ cao đổ tối đa

Độ sâu đào tối đa

Độ đào sâu thẳng đứng tối đa

Khoảng cách đào tối đa

Bán kính quay tối thiểu

Khoảng sáng tối đa nâng bàn ủi

Độ sâu tối đa hạ bàn ủi

Độ cao tối đa của bán kính quay tối thiểu
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Tổng chiều cao (vận chuyển)
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